
PHỤ LỤC 1. KỊCH BẢN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2026
(Kèm theo kế hoạch số 215/KH-UBND ngày 20/7/2026 của UBND xã Na Dương)

Số
TT Ngành Đơn vị tính Năm 2025 Ước tính năm

2026

I Theo giá hiện hành: Triệu đồng 6.698.388 7.439.083
1 Nông, lâm nghiệp và thủy sản “ 401.038 417.159

2 Công nghiệp - Xây dựng “ 5.861.231 6.563.111

- Công nghiệp “ 5.693.349 6.378.374

- Xây dựng “ 167.882 184.737

3 Dịch vụ “ 436.119 458.813

II Theo giá so sánh: Triệu đồng 2.045.427 2.256.662

1 Nông, lâm nghiệp và thủy sản “ 199.864 207.898

2 Công nghiệp - Xây dựng “ 1.598.714 1.789.070

- Công nghiệp “ 1.498.251 1.678.521

- Xây dựng “ 100.463 110.549

3 Dịch vụ “ 246.849 259.694

III Cơ cấu: % 100,00 100,00

1 Nông, lâm nghiệp và thủy sản “ 5,99 5,61

2 Công nghiệp - Xây dựng “ 87,51 88,22

- Công nghiệp “ 85,00 85,74

- Xây dựng “ 2,51 2,48

3 Dịch vụ “ 6,50 6,17

IV Tốc độ tăng: % 5,50 10,33

1 Nông, lâm nghiệp và thủy sản “ 4,88 4,02

2 Công nghiệp - Xây dựng “ 5,41 11,91

- Công nghiệp “ 4,26 12,03

- Xây dựng “ 26,20 10,04

3 Dịch vụ “ 6,62 5,20
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PHỤ LỤC 2. KẾ HOẠCH CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC NĂM 2026

(Kèm theo kế hoạch số 215/KH-UBND ngày 20/7/2026 của UBND xã Na Dương)

ST
T Chỉ tiêu Đơn vị Kế hoạch

2026
Thực hiện

Quý I Ước Quý II Ước 6 tháng Ước Quý III Ước 9 tháng Ước Quý IV/
Cả năm

Ghi
chú

I NÔNG, LÂM NGHIỆP, THỦY SẢN

1 Tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm ha 2.657,54 277,18 914,49 1.218,67 1.356,89 2.548,56 2.658,50 

1.1 Diện tích cây lương thực có hạt ha 1.730,400 0 577,0 577,0 1153,4 1.730,40 1.730,4

1.2 Trong đó: Lúa ha 1.477,5 -  375,5 375,5 1.102,00 1.477,5 1.477,5 

1.3 Trong đó: Ngô ha 252,9 201,5 201,5 51,4 252,9 252,9 

2 Tổng sản lượng lương thực có hạt tấn 7.000 0 3.549,7 3.549,7 4.349 7.898,7 7.899 

2.1 Trong đó: Lúa tấn 6.124 -  2.246 2.246 4.077 6.323 6.323 

2.2 Trong đó: Ngô tấn 1.376 -  1.304 1.304 272 1.576 1.576 

3 Rau các loại tấn 4.337 1.500 900 2.400 1.120 3.520 4.337 

4 Tổng đàn trâu con 715 713 714 714 715 715 715

5 Tổng đàn bò con 230 225 227 227 229 229 230

6 Tổng đàn lợn con 1.543 1.487 1.510 1.510 1.535 1.535 1.555 

7 Tổng đàn gia cầm con 96.891 87.433 90.500 90.500 93.500 93.500 96.800 

8 Sản xuất cây giống nghìn cây 160 40 60 100 40 140 160

9 Tổng diện tích trồng rừng ha 100 25 45 60 30 100 100

10 Tỷ lệ che phủ rừng % 48,9 Đánh giá
cuối năm

Đánh giá cuối
năm

Đánh giá cuối
năm

Đánh giá
cuối năm

Đánh giá
cuối năm 51,14

11 Khai thác gỗ tròn m³ 5.000 1.500 1.000 2.500 900 3.400 5.000 

12 Nhựa thông tấn 18 3 4 7 11 18 18

13 Diện tích nuôi trồng thủy sản ha 47,9 47,9 47,9 47,9 47,9 47,9 47,9

14 Tổng sản lượng thủy sản tấn 46,1 Đánh giá
cuối năm

Đánh giá cuối
năm

Đánh giá cuối
năm

Đánh giá
cuối năm 46,1 46,1

II CÔNG NGHIỆP - XÂY DỰNG

1 Chỉ số sản xuất công nghiệp % 108,04 100,5 107 103,7 109 105,5 112

2 Sản xuất điện triệu kWh 700 165 180 345 180 525 700

3 Sản lượng tiêu thụ than nghìn tấn 600 135 165 300 165 465 600

4 Nhựa thông và sản phẩm chế biến từ
nhựa thông nghìn tấn 18 4 8 10 18 18

5 Khởi công/triển khai Cụm công nghiệp
Na Dương 1, 2, 3 nhiệm vụ

Khởi
công/triển

khai

Thủ tục,
GPMB

Hoàn thiện
thủ tục,
GPMB

Lũy kế theo tiến
độ

Khởi
công/thi công

hạ tầng

Lũy kế theo
tiến độ

Hoàn thiện
khối lượng

năm

6 Xây dựng đường bê tông xi măng giao
thông nông thôn km 3 1,385 0,7 2,085 0,915 3 3

III THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ, DU LỊCH

1 Tổng lượng khách du lịch nghìn lượt 2.000 2.100 2.200 2.300 2.400 2.500 2.600 

IV NGÂN SÁCH, DN/HTX, XÃ HỘI -
MÔI TRƯỜNG

1 Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa
bàn triệu đồng 17.735 13.841 3.252 17.093 2.500 19.593 21.093 

2 Thành lập doanh nghiệp mới doanh
nghiệp 2 1 0 0 1 2 2

3 Thành lập hợp tác xã mới HTX 1 0 0 0 1 1 1

4 Tỷ lệ người tham gia BHYT % 93,6 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,00 

5 Tỷ lệ lao động qua đào tạo % 67,5 65,92 66,5 66,5 67 67 67,5

6 Tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ % 32 30,8 31 31 31,5 31,5 32

7 Tỷ lệ hồ sơ, kết quả TTHC được số hóa % 100 100 100 100 100 100 100

8 Tỷ lệ hồ sơ TTHC xử lý trực tuyến % 90 100 100 100 100 100 100
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9 Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước
sạch đáp ứng quy chuẩn % 75 65 68 68 72 72 75

10 Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt nông thôn
được thu gom và xử lý % 79 79 79 79 79 79 79
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PHỤ LỤC 3. KỊCH BẢN ĐIỀU HÀNH CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2026
(Kèm theo kế hoạch số 215/KH-UBND ngày 20/7/2026 của UBND xã Na Dương)

STT Chỉ tiêu Đơn vị Kế hoạch năm 2026 Kịch bản 6 tháng theo
KH 116

Thực hiện 6 tháng đầu
năm

Cơ sở điều hành 6 tháng
cuối năm Còn phải thực hiện Kịch bản Quý III theo

KH 116
Kịch bản Quý IV/mức
cả năm theo KH 116

Tỷ lệ hoàn thành 6
tháng (%) Đánh giá Ghi chú

I NÔNG, LÂM NGHIỆP, THỦY SẢN
1 Tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm ha 2.657,54 1.218,67 1.229,35 1.229,35 1.428,19 1.356,89 109,94 46,26 Cần tập trung đẩy nhanh

1.1 Diện tích cây lương thực có hạt ha 1.730,4 577, 577, 1.153,4 1.153,4 0, 33,34 Cần tập trung đẩy nhanh
1.2 Trong đó: Lúa ha 1.477,5 375,5 375,9 375,9 1.101,6 1.102, 0, 25,44 Cần tập trung đẩy nhanh
1.3 Trong đó: Ngô ha 252,9 201,5 202,4 202,4 50,5 51,4 0, 80,03 Cơ bản đúng tiến độ
2 Tổng sản lượng lương thực có hạt tấn 7.000, 3.549,7 3.630,8 3.630,8 3.369,2 4.349, 0, 51,87 Cơ bản đúng tiến độ

2.1 Trong đó: Lúa tấn 6.123,85 2.246, 2.319,3 2.319,3 3.804,55 4.077,2 0, 37,87 Cần tập trung đẩy nhanh
2.2 Trong đó: Ngô tấn 1.376,15 1.303,7 1.311,5 1.311,5 64,65 271,8 0, 95,30 Cơ bản đúng tiến độ
3 Rau các loại tấn 4.336,7 2.400, 2.448,4 2.448,4 1.888,3 1.120, 816,7 56,46 Cơ bản đúng tiến độ
4 Tổng đàn trâu con 715, 714, 453, 453, 262, 715, 0, 63,36 Cơ bản đúng tiến độ
5 Tổng đàn bò con 230, 227, 232, 232, 0, 229, 1, 100,87 Đã hoàn thành/vượt
6 Tổng đàn lợn con 1.543, 1.510, 950, 950, 593, 1.535, 20, 61,57 Cơ bản đúng tiến độ
7 Tổng đàn gia cầm con 96.891, 90.500, 75.290, 75.290, 21.601, 93.500, 3.300, 77,71 Cơ bản đúng tiến độ
8 Sản xuất cây giống nghìn cây 160, 100, 100, 60, 40, 20, 62,50 Cơ bản đúng tiến độ
9 Tổng diện tích trồng rừng ha 100, 60, 55, 55, 45, 30, 0, 55,00 Cơ bản đúng tiến độ

10 Tỷ lệ che phủ rừng % 48,9
11 Khai thác gỗ tròn m³ 5.000, 2.500, 2.500, 2.500, 900, 1.600, 50,00 Cơ bản đúng tiến độ
12 Nhựa thông tấn 18, 7, 7, 11, 11, 0, 38,89 Cần tập trung đẩy nhanh
13 Diện tích nuôi trồng thủy sản ha 47,9 47,9 47,9 0, 47,9 0, 100,00 Đã hoàn thành/vượt
14 Tổng sản lượng thủy sản tấn 46,1
II CÔNG NGHIỆP - XÂY DỰNG
1 Chỉ số sản xuất công nghiệp % 108,04 103,7 103,7 4,34 109, 112, 95,98 Cơ bản đúng tiến độ
2 Sản xuất điện triệu kWh 700, 345, 316,56 316,56 383,44 180, 175, 45,22 Cần tập trung đẩy nhanh
3 Sản lượng tiêu thụ than nghìn tấn 600, 300, 229,422 229,422 370,578 165, 135, 38,24 Cần tập trung đẩy nhanh
4 Nhựa thông và sản phẩm chế biến từ nhựa thông nghìn tấn 18, 8, 8, 10, 10, 0, 44,44 Cần tập trung đẩy nhanh

5 Khởi công/triển khai Cụm công nghiệp Na Dương 1, 2, 3 nhiệm vụ Khởi công/triển khai Lũy kế theo tiến độ Theo hồ sơ từng dự án Khởi công/thi công hạ
tầng

Hoàn thiện khối lượng
năm Theo dõi/đánh giá riêng

6 Xây dựng đường bê tông xi măng giao thông nông thôn km 3, 2,085 1,945 1,945 1,055 0,915 0, 64,83 Cơ bản đúng tiến độ
III THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ, DU LỊCH
1 Tổng lượng khách du lịch lượt người 2.000, 2.300, 2.600, 2.600, 0, 2.400, 100, 130,00 Đã hoàn thành/vượt

IV NGÂN SÁCH, DN/HTX, XÃ HỘI - MÔI TRƯỜNG

1 Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn triệu đồng 17.735, 17.093, 27.100, 27.100, 0, 2.500, 1.500, 152,81 Đã hoàn thành/vượt
2 Thành lập doanh nghiệp mới doanh nghiệp 2, 0, 9, 9, 0, 1, 0, 450,00 Đã hoàn thành/vượt
3 Thành lập hợp tác xã mới HTX 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 100,00 Đã hoàn thành/vượt
4 Tỷ lệ người tham gia BHYT % 93,6 95, 96, 96, 0, 95, 95, 102,56 Đã hoàn thành/vượt
5 Tỷ lệ lao động qua đào tạo % 67,5 66,5 66,73 66,73 0,77 67, 67,5 98,86 Cơ bản đúng tiến độ
6 Tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ % 32, 31, 31,23 31,23 0,77 31,5 32, 97,59 Cơ bản đúng tiến độ
7 Tỷ lệ hồ sơ, kết quả TTHC được số hóa % 100, 100, 100, 100, 0, 100, 100, 100,00 Đã hoàn thành/vượt
8 Tỷ lệ hồ sơ TTHC xử lý trực tuyến % 90, 100, 100, 100, 0, 100, 100, 111,11 Đã hoàn thành/vượt

9 Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn % 75, 68, 65, 65, 10, 72, 75, 86,67 Cơ bản đúng tiến độ

10 Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt nông thôn được thu gom và xử lý % 79, 79, 79, 79, 0, 79, 79, 100,00 Đã hoàn thành/vượt
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PHỤ LỤC 4. BẢNG THEO DÕI CÁC CHỈ TIÊU TRỌNG TÂM HẰNG THÁNG
(Kèm theo kế hoạch số 215/KH-UBND ngày 20/7/2026 của UBND xã Na Dương)

 

STT Chỉ tiêu Đơn vị Kế hoạch năm Thực hiện 6 tháng Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Lũy kế cả năm Tỷ lệ hoàn thành
(%) Đánh giá Cơ quan theo dõi

TT Chỉ tiêu
I CHỈ TIÊU KINH TẾ
1 Tổng thu ngân sách trên địa bàn triệu đồng 17.735 19.432 19.432 109,57 Hoàn thành/vượt Phòng Kinh tế
2 Thu nhập bình quân đầu người tăng từ % > 7 Đánh giá cuối năm Phòng Kinh tế
3 Xây dựng đường bê tông xi măng giao thông nông thôn km 3,000 1,945 1,945 64,83 Cần đẩy nhanh Phòng Kinh tế
4 Tổng sản lượng lương thực có hạt tấn 7.000 3.631 3.631 51,87 Cần đẩy nhanh Phòng Kinh tế
5 Sản xuất điện triệu kWh 700,000 316,650 316,650 45,24 Cần đẩy nhanh Phòng Kinh tế

Sản lượng tiêu thụ than nghìn tấn 600,000 229,442 229,442 38,24 Cần đẩy nhanh Phòng Kinh tế
6 Thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã doanh nghiệp 2 1 1 50,00 Cần đẩy nhanh Phòng Kinh tế

hợp tác xã 1 0 0,00 Cần đẩy nhanh Phòng Kinh tế
7 Số lượng khách du lịch nghìn lượt người 2,00 2,60 2,60 130,00 Hoàn thành/vượt Phòng Văn hóa - Xã hội
II CHỈ TIÊU VĂN HÓA - XÃ HỘI
1 Duy trì tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đối với các cấp học % Đạt Đạt 0,00 0,00 Cần đẩy nhanh Phòng Văn hóa - Xã hội
2 Duy trì Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã % Đạt Đạt 0,00 0,00 Cần đẩy nhanh Trạm Y tế xã
3 Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều % < 3,5 0,00 0,00 Cần đẩy nhanh Phòng Văn hóa - Xã hội
4 Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế % 93,60 96,00 96,00 102,56 Hoàn thành/vượt Phòng Văn hóa - Xã hội
5 Tỷ lệ lao động qua đào tạo % 67,50 66,73 66,73 98,86 Cơ bản đạt tiến độ Phòng Văn hóa - Xã hội

Tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ % 32,00 31,23 31,23 97,59 Cơ bản đạt tiến độ Phòng Văn hóa - Xã hội

6 Tỷ lệ hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa % 100,00 100,00 100,00 100,00 Hoàn thành/vượt Trung tâm PVHCC

Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến % 90,00 100,00 100,00 111,11 Hoàn thành/vượt Trung tâm PVHCC
III CÁC CHỈ TIÊU VỀ ĐẤT ĐAI, MÔI TRƯỜNG
1 Tỷ lệ che phủ rừng % 48,90 Đánh giá cuối năm Phòng Kinh tế

Trồng rừng mới ha 100 55 55 55,00 Cần đẩy nhanh Phòng Kinh tế

2 Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn % 75,00 65,00 65,00 86,67 Cần đẩy nhanh Phòng Kinh tế

3 Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt nông thôn được thu gom và xử lý % 79,00 79,00 79,00 100,00 Hoàn thành/vượt Phòng Kinh tế
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